
ỦY BAN NHÂN DÂN                 
TỈNH BÌNH ĐỊNH    

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Bình Định, ngày        tháng       năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Công trình: Mua sắm trang thiết bị đào tạo ngành điều dưỡng,  
dược, kỹ thuật xét nghiệm y học và thiết bị công nghệ thông tin,  

phần mềm quản lý để thực hiện công tác chuyển đổi số  
của Trường Cao đẳng Y tế Bình Định năm 2024 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà 
thầu; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 
thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 
năm 2030; 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành danh mục thiết bị đào tạo 
tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 41 ngành, nghề; Thông tư số 
16/2021/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu ngành, nghề 
Kỹ thuật xét nghiệm y học (phụ lục 92b) trình độ cao đẳng;  

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành 
định mức xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường 
cao đẳng, trường trung cấp được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 
2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025; 
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Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh về 
việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMT giảm nghèo bền vững năm 
2024; Quyết định số 3216/QĐ-UBND ngày 11/9/2024 của UBND tỉnh về việc 
điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững năm 2024; Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của 
UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi tiết kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2024; Quyết định 
số 3932/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh nội bộ kế 
hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực 
hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 23/7/2024 của UBND tỉnh về 
việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Trường Cao đẳng Y tế Bình Định tại Tờ trình số 
663/TTr-CĐYT ngày 09/12/2024; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo 
thẩm định số 810/BC-SKHĐT ngày 06/12/2024; ý kiến tham gia của Sở Y tế tại 
Công văn số 4935/SYT-KHTC ngày 29/11/2024, của Sở Tài chính tại Công văn 
số 4346/STC-TCĐT ngày 02/12/2024 và của Sở Lao động, Thương binh và Xã 
hội tại Công văn số 4222/SLĐTBXH-KHTC ngày 03/12/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 

với các nội dung chủ yêu như sau: 

I. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: 
1. Tên công trình: Mua sắm trang thiết bị đào tạo ngành điều dưỡng, 

dược, kỹ thuật xét nghiệm y học và thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản 

lý để thực hiện công tác chuyển đổi số của Trường Cao đẳng Y tế Bình Định năm 
2024. 

2. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Y tế Bình Định.  

3. Địa điểm thực hiện: Trường Cao đẳng Y tế Bình Định (số 130 đường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).  

4. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh - tế kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Minh Khang. 

5. Tổ chức tư vấn thẩm tra: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng 
A.E.G. 

6. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại 

phục vụ công tác dạy, học và nghiên cứu khoa học, tương xứng với vị thế của 

Trường Cao đẳng nghề trọng điểm. Liên kết với các trường đại học trong nước và 

khu vực đào tạo Điều dưỡng, Dược, Xét nghiệm trình độ đại học. Xây dựng 
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Trường Cao đẳng Y tế Bình Định trở thành Trường nghề trọng điểm của khu vực 
và cả nước, có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực y, dược chất lượng cao. Nghiên 
cứu ứng dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong ngành y, dược vào việc điều 
trị và chăm sóc người bệnh; cung cấp một số dịch vụ y, dược đáp ứng nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận. 

7. Quy mô đầu tư: Mua sắm trang thiết bị đào tạo ngành điều dưỡng, 

dược, kỹ thuật xét nghiệm y học và thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản 

lý để thực hiện công tác chuyển đổi số của Trường Cao đẳng Y tế Bình Định năm 
2024 (trang thiết bị mới 100%, theo phụ lục 01 đính kèm Quyết định này) 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xây dựng, lựa chọn 

danh mục, thông số kỹ thuật, giá cả của trang thiết bị được mua sắm đảm bảo 

theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả sử dụng ngay sau khi thiết 

bị được bàn giao đưa vào sử dụng). 

8. Tổng mức đầu tư công trình:         9.850.000.0000 đồng  

(Chín tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn). Trong đó: 

- Chi phí thiết bị : 9.174.018.000 đồng 

- Chi phí tư vấn QLDA : 582.825.436 đồng 

- Chi phí khác  : 27.235.250 đồng 

- Chi phí dự phòng : 65.921.314 đồng 

9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh 

giai đoạn 2021- 2025 để thực hiện các dự án từ Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực đầu tư các cơ sở bảo trợ xã hội, đào tạo và 

dạy nghề, kết nối và giải quyết việc làm (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 

23/02/2024, Quyết định số 3216/QĐ-UBND ngày 11/9/2024, Quyết định số 

3488/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 và Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 

12/11/2024). 

10. Loại và nhóm dự án: Công trình mua sắm thiết bị dạy nghề, nhóm C. 

11. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tổ chức quản lý dự án theo 

quy định.  

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2025. 

II. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  
1. Phần công việc đã thực hiện: Tổ chức lập, lựa chọn danh mục, thông số 

kỹ thuật, thẩm định giá, phê duyệt dự toán mua sắm; Lập, thẩm định, trình duyệt 

báo cáo kinh - tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Y tế Bình Định và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm 

tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.  
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2. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu: Theo Phụ lục 02 đính kèm 

Quyết định này. 

Điều 2. Giao Trường Cao đẳng Y tế Bình Định (Chủ đầu tư): 

- Tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định, tham gia góp ý của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại các Văn 
bản liên quan; tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện 

hành của Nhà nước.    

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện 
công tác lựa chọn nhà thầu theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu được duyệt tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo quy định của pháp luật; 
Tổ chức xây dựng, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu không được nêu các 
yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu 
hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây cạnh tranh không bình đẳng 
trong đấu thầu. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính;  Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Y tế Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- KBNN tỉnh; 
- PVPVX; 

- Lưu: VT, K20, K15. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 
 

        Nguyễn Tuấn Thanh  



 



Phụ lục 01: 
Danh mục mua sắm trang thiết bị đào tạo ngành điều dưỡng,  

dược, kỹ thuật xét nghiệm y học và thiết bị công nghệ thông tin,  
phần mềm quản lý để thực hiện công tác chuyển đổi số  

của Trường Cao đẳng Y tế Bình Định năm 2024  
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      tháng       năm 2024 

của UBND tỉnh Bình Định) 

 

 Số 
TT 

Tên tài sản/ trang thiết bị mua sắm 
Đơn 

vị 
tính 

Số  
lượng 

mua sắm 

A Khoa Điều Dưỡng Hệ 
thống 

01 

I 

Phòng thực hành kỹ thuật điều dưỡng (Phòng thực hành 
kỹ thuật điều dưỡng 1,2,3; Phòng thực hành cấp cứu và 
chăm sóc tích cực; Phòng thực hành chăm sóc người 
bệnh tại buồng bệnh) 

Hệ 
thống 
(HT) 

01 

1 Đồng hồ bấm giây Chiếc 04 

2 Máy chiếu (projector) Bộ 05 

3 Huyết áp kế điện tử Chiếc 04 

4 Máy hút dịch 2 bình Chiếc 05 

5 Bình oxy Bộ 06 

6 Máy tiêm tĩnh mạch Chiếc 03 

7 Máy truyền dịch Bộ 03 

8 Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO2 cầm tay Chiếc 04 

9 Bộ tranh về: Tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, cơ quan 
tạo máu 

Bộ 04 

10 Túi đựng dụng cụ cấp cứu Túi 04 

11 Nhiệt kế thủy ngân Bộ 01 

12 Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe Bộ 01 

13 Giường người bệnh inox Chiếc 01 

14 Đệm hơi Chiếc 01 

15 Xe đẩy dụng cụ, thuốc Chiếc 01 

16 Cọc truyền inox 2 tai treo Chiếc 01 

17 Bốc thụt Chiếc 01 

18 Bình làm ẩm Chiếc 01 

19 Trụ cắm panh inox Chiếc 02 

20 Túi chườm Chiếc 01 

21 Mô hình đặt ống thông dạ dày Chiếc 03 

22 Mô hình hồi sinh tim phổi Bộ 03 

23 Mô hình thông tiểu nam Chiếc 03 

24 Mô hình thông tiểu nữ Chiếc 03 

25 Mô hình thụt tháo Bộ 03 

26 Mô hình tiêm bắp, tĩnh mạch cánh tay Bộ 04 

Số: 4306/QĐ-UBND
Thời gian ký: 13/12/2024 22:50:18 +07:00
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 Số 
TT 

Tên tài sản/ trang thiết bị mua sắm 
Đơn 

vị 
tính 

Số  
lượng 

mua sắm 

27 Mô hình tiêm mông Bộ 04 

28 Máy khí dung Chiếc 03 

B Khoa Dược HT 01 

I 
Phòng thực hành hóa - kiểm nghiệm (Phòng thực hành 
hóa - kiểm nghiệm 1,2,3,4) 

HT 01 

1 Cân kỹ thuật Chiếc 03 

2 Máy đo điểm chảy Chiếc 01 

3 Ống nghiệm so sánh Bộ 06 

4 Ẩm kế Chiếc 01 

5 Que cấy platin Cái 02 

6 Que chang Cái 02 

7 Máy chiếu (projector) Bộ 02 

8 Máy in Chiếc 01 

9 Túi cấp cứu Túi 01 

10 Bộ vòi rửa cấp cứu Bộ 01 

11 Micropipet Chiếc 06 

12 Bộ bình định mức có nút mài Bộ 01 

12.1 Loại 50 ml Chiếc 18 

12.2 Loại 100 ml Chiếc 18 

12.3 Loại 250 ml Chiếc 06 

12.4 Loại 500 ml Chiếc 06 

13 Bộ bình lắng gạn Bộ 01 

13.1 Phễu chiết quả lê Khóa TT, 50ml không chia vạch 19/26 Chiếc 06 

13.2 Phễu chiết quả lê Khóa TT, 100ml không chia vạch 19/26 Chiếc 06 

14 Máy quang phổ UV-Vis Bộ 01 

15 Máy đo PH Chiếc 01 

II Phòng thực hành thực vật – dược liệu – dược học cổ 
truyền (Phòng 1,2,3,4) 

HT 01 

1 Cân xác định hàm ẩm Chiếc 02 

2 Bộ Soxhlet Bộ 01 

3 Bộ bình lắng gạn Bộ 01 

3.1 Phễu chiết quả lê Khóa TT, 50ml không chia vạch 19/26 Chiếc 06 

3.2 Phễu chiết quả lê Khóa TT, 100ml không chia vạch 19/26 Chiếc 06 

4 Bộ bình định mức Bộ 01 

5 Máy chiếu (projector) Bộ 02 

6 Máy in Chiếc 01 

7 Bộ dụng cụ cắt tiêu bản cầm tay Bộ 06 

8 Kính hiển vi quang học Chiếc 09 

9 Bộ dụng cụ cất tinh dầu Bộ 01 

III Phòng thực hành dược lý – dược lâm sàng (Phòng 1,2) HT 01 
1 Máy chiếu (projector) Bộ 02 
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 Số 
TT 

Tên tài sản/ trang thiết bị mua sắm 
Đơn 

vị 
tính 

Số  
lượng 

mua sắm 

2 Máy in Chiếc 01 

IV Phòng thực hành bào chế HT 01 
1 Máy chỉnh hạt Chiếc 01 

2 Máy chiếu (projector) Bộ 04 

3 Máy in Chiếc 01 

4 Máy dập viên 1 chày Chiếc 01 

5 Máy kiểm tra độ dẻo của bột (Máy phân tích cấu trúc) Chiếc 01 

6 Máy mở vỏ nang Chiếc 01 

7 Máy cất nước Chiếc 02 

8 Máy quang phổ UV-Vis Bộ 01 

9 Máy đo độ mài mòn của viên Chiếc 01 

10 Tủ sấy Chiếc 02 

11 Cân phân tích Chiếc 02 

12 Máy ly tâm Chiếc 01 

13 Máy khấy từ gia nhiệt Chiếc 01 

14 Tủ lạnh Chiếc 01 

V Phòng thực hành bán thuốc HT 01 
1 Máy chiếu (projector) Bộ 01 

2 Máy in Chiếc 01 

C Khoa khoa học cơ bản (KHCB) HT 01 
I Phòng thực hành tin học HT 01 
1 Máy chiếu (projector) Bộ 02 

II 
Phòng thực hành hóa (Hóa đại cương- vô cơ- hữu cơ của 
khoa KHCB) 

HT 01 

1 Máy đo pH Chiếc 01 

2 Máy ly tâm Chiếc 01 

3 Máy quang phổ UV-Vis Bộ 01 

4 Bộ lọ đựng hóa chất đếm giọt Bộ 01 

4.1 Chai nhỏ giọt trắng 100ml Lọ 25 

4.2 Chai nhỏ giọt nâu 100ml Lọ 30 

5 Bộ lọ đựng hóa chất nút mài Bộ 01 

5.1 Chai trắng cố hẹp nút thủy tinh 100ml 14/15 Lọ 08 

5.2 Chai trắng cố hẹp nút thủy tinh 1000ml 29/32 Lọ 12 

5.3 Chai nâu cổ hẹp nút thủy tinh 100ml 14/15 Lọ 30 

5.4 Chai nâu cố hẹp nút thủy tinh 1000ml 29/32 Lọ 30 

6 Micropipet Chiếc 06 

7 Bộ bình định mức có nút mài Bộ 01 

7.1 Loại 50 ml Chiếc 18 

7.2 Loại 100 ml Chiếc 18 

7.3 Loại 250 ml Chiếc 06 

7.4 Loại 500 ml Chiếc 06 



4 

 Số 
TT 

Tên tài sản/ trang thiết bị mua sắm 
Đơn 

vị 
tính 

Số  
lượng 

mua sắm 

8 Bộ ống đong Bộ 01 

8.1 Ống đong thủy tinh 5ml Chiếc 36 

8.2 Ống đong thủy tinh 10ml Chiếc 36 

8.3 Ống đong thủy tinh 25 ml Chiếc 32 

8.4 Ống đong thủy tinh 50ml Chiếc 36 

8.5 Ống đong thủy tinh 100ml Chiếc 12 

8.6 Ống đong thủy tinh 1000ml Chiếc 08 

9 Bộ cốc có mỏ Bộ 01 

91 Cốc đốt thấp thành 100ml Chiếc 52 

92 Cốc đốt thấp thành 250ml Chiếc 06 

93 Cốc đốt thấp thành 1000ml Chiếc 06 

10 Bộ bình nón Bộ 01 

10.1 Bình nón có nút mài 100ml Chiếc 62 

10.2 Bình nón có nút mài 250 ml Chiếc 06 

11 Giá để ống nghiệm Bộ 01 

12 Túi cấp cứu Túi 01 

13 Bộ vòi rửa cấp cứu Bộ 01 

14 Kính bảo vệ mắt Chiếc 26 

III 
Phòng thực hành sinh lý, hóa sinh, vi sinh - ký sinh 
trùng (Phòng sinh – di truyền, phòng vật lý đại cương - 
lý sinh của khoa KHCB) 

HT 01 

1 Kính hiển vi quang học Chiếc 06 

2 Giá để dụng cụ thủy tinh Chiếc 01 

3 Hộp tròn đựng bông cồn Chiếc 01 

4 Khay chữ nhật Chiếc 01 

D Khoa Y HT 01 
I Phòng thực hành y học cổ truyền - phục hồi chức năng HT 01 
1 Máy chiếu (projector) Bộ 02 

2 Tủ thuốc đông y Chiếc 02 

3 Xe đẩy dụng cụ, thuốc Chiếc 02 

4 Tủ lạnh Chiếc 01 

5 Ấm sắc thuốc đông y Bộ 01 

6 Đèn hồng ngoại Chiếc 03 

7 Dụng cụ chia thuốc, gói thuốc Chiếc 01 

8 Chậu Chiếc 01 

9 Cốc Chiếc 01 

10 Phích đựng nước nóng Chiếc 02 

11 Vồ đập đá Chiếc 01 

12 Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe Bộ 01 

13 Máy điện phân (Máy điều trị điện xung, điện phân) Chiếc 01 

14 Máy sóng ngắn (Máy trị liệu sóng ngắn) Chiếc 01 
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 Số 
TT 

Tên tài sản/ trang thiết bị mua sắm 
Đơn 

vị 
tính 

Số  
lượng 

mua sắm 

15 Giường chăm sóc người bệnh đa năng Chiếc 01 

16 Bộ panh Bộ 03 

17 Máy xoa bóp Chiếc 01 

II Phòng thực hành hóa sinh HT 01 
1 Máy chiếu (projector) Bộ 01 

2 Đồng hồ bấm giây Chiếc 01 

3 Máy ly tâm Chiếc 01 

4 Giá để ống nghiệm Bộ 06 

5 Thùng đựng rác thải thông thường Chiếc 01 

6 Thùng đựng rác thải y tế Chiếc 01 

7 Máy phân tích sinh hóa tự động Chiếc 01 

III Phòng thực hành huyết học HT 01 
1 Máy chiếu (projector) Bộ 01 

2 Đồng hồ bấm giây Chiếc 01 

3 Kính hiển vi quang học Chiếc 06 

4 Máy ly tâm Chiếc 01 

5 Giá để ống nghiệm Bộ 06 

6 Tủ lạnh Chiếc 01 

7 Tủ sấy Chiếc 01 

8 Giá nhuộm Chiếc 06 

9 Hộp đựng bông, gạc vô khuẩn Chiếc 03 

10 Hộp kháng thủng đựng vật sắc nhọn Chiếc 03 

11 Micropipette Loại: 50µl Chiếc 03 

12 Micropipette Loại: 100 µl Chiếc 03 

13 Micropipette Loại: 1000µl Chiếc 03 

14 Máy xét nghiệm huyết học tự động Chiếc 01 

IV Phòng thực hành vi sinh – ký sinh trùng HT 01 
1 Máy chiếu (projector) Bộ 01 

2 Đồng hồ bấm giây Chiếc 01 

3 Máy ly tâm Chiếc 01 

4 Bàn sấy tiêu bản Chiếc 01 

5 Kính hiển vi quang học Chiếc 06 

6 Giá để ống nghiệm Bộ 06 

7 Giá nhuộm Chiếc 06 

8 Thùng đựng rác thải thông thường Chiếc 01 

9 Thùng đựng rác thải y tế Chiếc 01 

10 Cân phân tích điện tử Chiếc 01 

11 Máy in Chiếc 01 

 



Phụ lục 02: 
 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Mua sắm trang thiết bị đào tạo ngành điều dưỡng, dược,  

kỹ thuật xét nghiệm y học và thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý để thực hiện công tác chuyển đổi số  
của Trường Cao đẳng Y tế Bình Định năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      tháng       năm 2024 của UBND tỉnh Bình Định) 

 

Stt 
Tên 
chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu            
(đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Phương 
thức 
lựa 

chọn 
 nhà 
thầu 

Thời 
gian 
tổ 

chức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu  

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 
chức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu  

Tùy 
chọn 
mua 
thêm 

Giám 
sát 

hoạt 
động 
đấu 
thầu 

Tên gói 
thầu 

Tóm tắt công việc 
chính của gói 

thầu 

1 

Trường 

Cao 

đẳng Y 

tế Bình 

Định 

Gói thầu số 
01:          

Lập E-

HSMT, 

phân tích 

đánh giá E-

HSDT 

Tư vấn lập E-

HSMT và phân 

tích, đánh giá E-

HSDT mua sắm 

trang thiết bị 

36.696.000 
Vốn 

Chương 
trình mục 

tiêu giảm 

nghèo 

bền vững 

giai đoạn 
2021- 

2025 và 

ngân 

sách tỉnh  

 

Chỉ 
định 

thầu 

rút 

gọn 

 

15 

ngày 

Từ 

tháng 

12 năm 
2024 

Trọn 

gói 

30 

ngày 

Không 

áp 

dụng  

2 

Gói thầu số 
02:                 

Thẩm định 

E-HSMT và  

KQLCNT 

Thẩm định E-

HSMT và 

KQLCNT mua 

sắm trang thiết bị 

18.348.000 

Chỉ 
định 

thầu 

rút 

gọn 

 
15 

ngày 

Từ 

tháng 

12 năm 
2024 

Trọn 

gói 

30 

ngày 

Không 

áp 

dụng 

 

3 

Gói thầu số 
03: Giám sát 

lắp đặt trang 

thiết bị 

Tư vấn giám sát 

lắp đặt toàn bộ 

khối lượng trang 

thiết bị 

77.428.000 

Chỉ 
định 

thầu rút 

gọn 

 
15 

ngày 

Từ 

tháng 

12 năm 
2024 

Trọn 

gói 

60 

ngày 

Không 

áp 

dụng 
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Stt 
Tên 
chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu            
(đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Phương 
thức 
lựa 

chọn 
 nhà 
thầu 

Thời 
gian 
tổ 

chức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu  

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 
chức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu  

Tùy 
chọn 
mua 
thêm 

Giám 
sát 

hoạt 
động 
đấu 
thầu 

Tên gói 
thầu 

Tóm tắt công việc 
chính của gói 

thầu 

4 

Gói thầu số 
04: 

 Toàn bộ 

khối lượng 

mua sắm 

trang thiết bị 
của công 

trình  

Mua sắm trang  

thiết bị theo danh 

mục nêu tại Phụ 

lục số 01 của 

Quyết định 

9.174.018.000 

Vốn 

Chương 
trình mục 

tiêu giảm 

nghèo bền 

vững giai 

đoạn 
2021- 

2025 và 

ngân sách 

tỉnh  

Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

trong 

nước 

qua 

mạng 

Một 

giai 

đoạn, 

một 

túi hồ 

sơ 

30 

ngày 

Từ 

tháng 

12 năm 
2024 

Trọn 

gói 

60  

ngày 

Không 

áp 

dụng 

 

Tổng giá trị 04 gói thầu: 9.306.490.000 đồng  
(Chín tỷ, ba trăm lẻ sáu triệu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng). 



 


